	Phuoc Hoa A Primary School	Grade 1


REVIEW Unit 1- 4
Ex1: Đọc và viết thuộc các từ sau:
Hi
Hello
Good moring
Benny:
Sue:
Miss Dolly:
Teacher: 
Girl: 
Boy: 
Book:
Puppet:
Crayon:
Phụ huynh cho các bé đọc , viết thuộc các từ trên. Có thể copy nhiều lần cho thuộc.

Ex 2:( Nối)
1. Good                                                A. thank you
2. I’m a                                                 B. are you
3. My name’s                                       C. morning.
4. How                                                 D. Benny
5. I’m fine                                            E. teacher
Ex3 . Nối
1. My name’s Sue.                               a. Good morning !  Miss Dolly.
2. I’m  Benny.                                      b. Good morning ! Sue.
3. I am  Miss Dolly.                             c. Good morning ! Benny.
Ex 4: Nối .
1. How are you?                                    A. You’re welcome
2. A book                                               B. I’m fine , thank you.
6. Thank you                                        C. Thank  you.

Ex 5: Nối
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        A          B             C               D                  E                F              G            H
	girl
	Sue
	book
	Benny
	puppet
	Boy
	crayon
	teacher



Ex 6: Viết từ đúng với tranh
	Benny           girl             crayon        puppet             teacher         boy     book
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Ex 5: Khoanh vào từ viết đúng
	1[image: ]
	
a.  Boy
	
b. byo
	
c. ybo
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a. taecher
	
b. teaher
	
c. teacher
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a. gilr
	
b. girl
	
c. glir



Ex 6: Khoanh vào từ viết đúng
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a.  Boko
	
b. book
	
c. buk
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a. pupet
	
b. teaher
	
c. puppet
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a. crayon
	
b. crayno
	
c. caryon




Ex 7. Sắp xếp từ thành câu
1. I’m / boy/ a/  ?		
2. a / teacher/  I’m/.		
3. girl/ ‘m/ I/ a/.		
4. name/ My/ ’s/ Benny/. …………………………………….
5. Benny/ morning/ Good/  …………………………………..
6. are/ you/ How/             ……………………………………
7. thank/ Fine/ you/         …………………………………….
8. your/ What’s / name/  ?		
9. Sue/ name’s/  My/.		
10. Good/ morning/ Sue/. ……………………………………..
11. you / are / How/  ?		
12. thank/ Fine/  you/.		
13. girl/ ‘m/ I/ a/.		
14. welcome/ ‘re /you/.		
15. you /thank
 
Chúc các em chăm ngoan, ôn tập tốt ở nhà!
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